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QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g 

 tr  g  ĩ   v c Tài  guyê   ước t u c    m vi  

c ức  ă g quả   ý của Sở Tài  guyê  và Môi trườ g 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

C   cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6     

  15; Luật sửa đổi  bổ su    ột số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật 

Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ           t     11       19;  

C   cứ N    đ    số 6    1  N -C        8 t     6       1  của 

C í   p ủ về  i   s  t t ủ t c      c í  ; N    đ    số 9    17 N -CP ngày 

 7 t     8       17 của C í   p ủ sửa đổi  bổ su    ột số điều của c c      

đ    liê  qua  đế   i   s  t t ủ t c      c í  ;  

C   cứ T     tư số      17 TT-V C        1 t     1        17 của 

 ộ trưở    C ủ   iệ  V   p ò   C í   p ủ  ướ   dẫ     iệp v  về  i   

s  t t ủ t c      c í  ; 

C   cứ Qu ết đ    số  8      Q -U N        1 t                của 

   ba       d   t    ba       Qu  c ế l   việc của    ba       d   t         

       iệ   ỳ    1 - 2026; 

C   cứ Qu ết đ    số       1 Q -U N        9 t               1 của 

   ba       d   t    ba       Qu  c ế   ạt độ    i   s  t t ủ t c      c í   

trê  đ a b   t   ; 

C   cứ Qu ết đ    số 4044 Q -BTNMT ngày    t     1           của 

 ộ trưở    ộ T i   u ê  v  M i trườ   về việc C    bố t ủ t c      c í   sửa 

đổi  bổ su   tr    l    v c t i   u ê   ước t uộc p ạ  vi c ức      quả  lý nhà 

 ước của  ộ T i   u ê  v  M i trườ  ;  

T e  đề      của Gi   đốc Sở T i   u ê  v  M i trườ   tại Tờ tr    số          

460/TTr-STNMT ngày 27 tháng 4        3. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo  uyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Tài nguyên và Môi trường theo 

 uyết định s  4044   -BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 
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Điều 2.  uyết định này sửa đổi, bổ sung  uyết định s  3232   -UBND 

ngày 07 tháng 8 năm 2020,  uyết định s  629   -UBND ngày 28 tháng 02 năm 

2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công b  Danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Tài 

nguyên và Môi trường;  

Điều 3.  ở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, ph i hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công 

b  tại  iều 1  uyết định này theo quy định tại  iều 10  uy chế hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo  uyết định s  

03 2021   -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Tài 

nguyên và Môi trường, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  uyết 

định này kể từ ngày ký ban hành. . 

 
Nơi nhận:     
- Như  iều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

-  ở Tài chính; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Bình  ịnh; 

- L VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K4, KSTT 
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Qu ết đ    số:          /Q -UBND ngày       t              2023 của C ủ t c  U N  t   ) 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của B  Tài  guyê  và Môi trườ g 

1 

Cấp Giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ 

 

1.004122.000.00.00.H08 

- Thời hạn kiểm tra 

hồ sơ: Trong thời 

hạn không quá 03 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận hồ sơ, Cơ 

quan chuyên môn về 

lĩnh vực tài nguyên 

nước thuộc  ở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ 

đề nghị cấp phép 

chưa đầy đủ, không 

hợp lệ, cơ quan thụ 

lý hồ sơ cấp phép trả 

lại hồ sơ và thông 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công, địa 

chỉ: 127 

Hai Bà 

Trưng, 

thành 

ph   uy 

Nhơn 

Không 
Một 

phần  

Trình tự 

thực hiện; 

thẩm quyền 

quyết định 

(không liên 

thông); 

Thời hạn 

giải quyết, 

Căn cứ 

pháp lý; 

Mức độ 

dịch vụ 

công trực 

tuyến; 

Thành phần 

hồ sơ, mẫu 

đơn, mẫu 

tờ khai 

Phí thẩm 

định hồ sơ, 

điều kiện 

hành nghề 

khoan nước 

dưới đất: 

theo quy 

định tại 

 iều 6 Quy 

định ban 

hành kèm 

theo  uyết 

định s  

76 2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

- Luật tài nguyên 

nước năm 2012; 

- Nghị định s  

136/2018 N - CP 

ngày 05/10/2018 

của Chính phủ; 

- Thông tư s  

40/2014/TT- 

BTNMT ngày 

11 7 2014 của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

11/2022/TT-

BTNMT ngày 

20 10 2022 của 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

-  uyết định s  

Không 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

báo bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép để 

bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định.  

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ: Trong 

thời hạn không quá 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Cơ quan chuyên 

môn về lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc 

 ở Tài nguyên và 

Môi trường có trách 

nhiệm thẩm định hồ 

sơ và trình cơ quan 

có thẩm quyền 

quyết định cấp 

phép; trường hợp hồ 

sơ không đủ điều 

kiện để cấp phép thì 

trả lại hồ sơ và 

thông báo bằng văn 

bản nêu rõ lý do 

tỉnh.(Thời 

điểm thực 

hiện nghĩa 

vụ thanh 

toán: Tại 

thời điểm 

nhận kết quả 

giải quyết) 

76 2021   -

UBND ngày 

14 12 2021 của 

UBND tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

không cấp phép cho 

tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép.  

-  uyết định cấp 

phép: Trong thời 

hạn không quá 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ trình cấp phép, 

cơ quan có thẩm 

quyền quyết định 

cấp giấy phép hành 

nghề khoan nước 

dưới đất quy mô vừa 

và nhỏ (theo Mẫu s  

03, Phụ lục IV ban 

hành kèm theo 

Thông tư s  

11/2022/TT-

BTNMT). Trường 

hợp không chấp 

nhận cấp phép, 

trong thời hạn 

không quá 02 ngày 

làm việc, cơ quan 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

thụ lý hồ sơ phải 

thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp 

phép, trong đó nêu 

rõ lý do không cấp 

phép.  

- Trả Giấy phép: 

Giấy phép đã cấp 

được giao trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép tại 

cơ quan thụ lý hồ sơ 

cấp phép hoặc được 

gửi qua đường bưu 

điện sau khi chủ 

giấy phép đã nộp 

đầy đủ phí, lệ phí 

theo quy định. 

2 

Cấp lại Giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất 

quy mô vừa và nhỏ 

 

1.004253.000.00.00.H08 

 

- Thời hạn kiểm tra 

hồ sơ: Trong thời 

hạn không quá 03 

ngày làm việc, Cơ 

quan chuyên môn về 

lĩnh vực tài nguyên 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công, địa 

chỉ: 127 

Có 
Một 

phần  

Trình tự 

thực hiện; 

thẩm quyền 

quyết định 

(không liên 

thông); 

Phí thẩm 

định hồ sơ 

đề nghị cấp 

lại: theo quy 

định tại  iều 

6  uy định 

- Luật tài nguyên 

nước năm 2012; 

- Nghị định s  

02 2023 N -CP 

ngày 01/02/2023; 

- Nghị định s  

Không 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

nước thuộc  ở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ 

đề nghị cấp phép 

chưa đầy đủ, không 

hợp lệ, cơ quan thụ 

lý hồ sơ cấp phép trả 

lại hồ sơ và thông 

báo bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép để 

bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ: Trong 

thời hạn không quá 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận hồ sơ 

hợp lệ, Cơ quan 

chuyên môn về lĩnh 

vực tài nguyên nước 

Hai Bà 

Trưng, 

thành 

ph   uy 

Nhơn . 

Thời hạn 

giải quyết; 

Căn cứ 

pháp lý; 

Mức độ 

dịch vụ 

công; 

Thành phần 

hồ sơ, mẫu 

đơn, mẫu 

tờ khai 

ban hành 

kèm theo 

 uyết định 

s  

76 2021   -

UBND ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh. (Thời 

điểm thực 

hiện nghĩa 

vụ thanh 

toán: Tại 

thời điểm 

nhận kết quả 

giải quyết) 

136/2018 N - CP 

ngày 05/10/2018 

của Chính phủ; 

- Thông tư s  

40/2014/TT- 

BTNMT ngày 

11 7 2014 của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

11/2022/TT-

BTNMT ngày 

20 10 2022 của 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

-  uyết định s  

76 2021   -

UBND ngày 

14 12 2021 của 

UBND tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

thuộc  ở Tài nguyên 

và Môi trường có 

trách nhiệm thẩm 

định hồ sơ và trình 

cơ quan có thẩm 

quyền quyết định 

cấp phép; trường 

hợp hồ sơ không đủ 

điều kiện để cấp 

phép thì trả lại hồ sơ 

và thông báo bằng 

văn bản nêu rõ lý do 

không cấp phép cho 

tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép. 

-  uyết định cấp 

phép: Trong thời 

hạn không quá 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ trình cấp phép, 

cơ quan có thẩm 

quyền quyết định 

cấp lại giấy phép 

hành nghề khoan 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

nước dưới đất quy 

mô vừa và nhỏ (theo 

Mẫu s  06, Phụ lục 

IV ban hành kèm 

theo Thông tư 

11/2022/TT-

BTNMT).  

Trường hợp không 

chấp nhận cấp phép, 

trong thời hạn 

không quá 02 ngày 

làm việc, cơ quan 

thụ lý hồ sơ phải 

thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp 

phép, trong đó nêu 

rõ lý do không cấp 

phép.  

- Trả Giấy phép: 

Giấy phép đã cấp 

được giao trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép tại 

cơ quan thụ lý hồ sơ 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

cấp phép hoặc được 

gửi qua đường bưu 

điện sau khi chủ 

giấy phép đã nộp 

đầy đủ phí, lệ phí 

theo quy định. 

3 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung Giấy phép hành  

nghề khoan nước dưới đất 

có quy mô vừa và nhỏ 

  

2.001738.000.00.00.H08 

- Thời hạn kiểm tra 

hồ sơ: Trong thời 

hạn không quá 03 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận hồ sơ, 

Cơ quan chuyên 

môn về lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc 

 ở Tài nguyên và 

Môi trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ 

đề nghị cấp phép 

chưa đầy đủ, không 

hợp lệ, cơ quan thụ 

lý hồ sơ cấp phép trả 

lại hồ sơ và thông 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

( ịa chỉ: 

127 Hai 

Bà 

Trưng, 

thành 

ph   uy 

Nhơn) 

Không 
Một 

phần  

Trình tự 

thực hiện, 

thẩm quyền 

quyết định 

(không liên 

thông); 

Thời hạn 

giải quyết, 

Căn cứ 

pháp lý; 

Mức độ 

dịch vụ 

công; 

Thành phần 

hồ sơ, mẫu 

đơn, mẫu 

tờ khai    

Phí thẩm 

định hồ sơ 

đề nghị gia 

hạn, điều 

chỉnh: theo 

quy định tại 

 iều 6  uy 

định ban 

hành kèm 

theo  uyết 

định s  

76 2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh 

- Luật tài nguyên 

nước năm 2012; 

- Nghị định s  

02 2023 N -CP 

ngày 01/02/2023; 

- Nghị định s  

136/2018 N - CP 

ngày 05/10/2018 

của Chính phủ; 

- Thông tư s  

40/2014/TT- 

BTNMT ngày 

11 7 2014 của Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

11/2022/TT-

BTNMT ngày 

20 10 2022 của 

Không 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

báo bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép để 

bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ: Trong 

thời hạn không quá 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Cơ 

quan chuyên môn về 

lĩnh vực tài nguyên 

nước thuộc  ở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm thẩm định hồ 

sơ và trình cơ quan 

có thẩm quyền 

quyết định cấp 

phép; trường hợp hồ 

sơ không đủ điều 

kiện để cấp phép thì 

trả lại hồ sơ và 

thông báo bằng văn 

(Thời điểm 

thực hiện 

nghĩa vụ 

thanh toán: 

Tại thời 

điểm nhận 

kết quả giải 

quyết) 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

-  uyết định s  

76 2021   -

UBND ngày 

14 12 2021 của 

UBND tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

bản nêu rõ lý do 

không cấp giấy phép 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép. 

-  uyết định cấp 

phép: Trong thời 

hạn không quá 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ trình cấp phép, 

 ở Tài nguyên và 

Môi trường quyết 

định cấp gia hạn, 

điều chỉnh nội dung 

giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất 

quy mô vừa và nhỏ 

(theo Mẫu s  06, 

Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Thông tư 

s  11/2022/TT-

BTNMT). 

Trường hợp không 

chấp nhận cấp phép, 

trong thời hạn 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

 giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả 

kết quả 

giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, bổ 

sung 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   áp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

không quá 02 ngày 

làm việc, cơ quan 

thụ lý hồ sơ phải 

thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp 

phép, trong đó nêu 

rõ lý do không cấp 

phép. 

- Trả Giấy phép: 

Giấy phép đã cấp 

được giao trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép tại 

cơ quan thụ lý hồ sơ 

cấp phép hoặc được 

gửi qua đường bưu 

điện sau khi chủ 

giấy phép đã nộp 

đầy đủ phí, lệ phí 

theo quy định. 

Tổ g c  g: 03 TTHC       
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